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Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp

Ngày in : 19/09/2019 14:45 Trang 1 / 1

2.0

Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Chương trình đào tạo ngành Quản lý môi trường (DH13QMNT)

138

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 13149912 Trần Thị Diệp Nữ 07/12/1994 DH13QMNT 138 2.52 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14NHNT (DH14NHNT)

135

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 14113462 Quảng Đại Thu Nam 20/09/1995 DH14NHNT 135 2.69 Khá

2 14113436 Trịnh Thế Hoan Nam 09/02/1994 DH14NHNT 135 2.64 Khá

3 14113461 Nguyễn Vũ Hưng Thống Nam 30/07/1996 DH14NHNT 135 2.74 Khá

4 14113439 Võ An Huy Nam 16/07/1996 DH14NHNT 135 2.62 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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2.0

Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14NT tại Ninh Thuận (DH14NTNT)

135

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 14116474 Hán Thạch Thị Thu Kiên Nữ 12/06/1995 DH14NTNT 137 2.61 Khá

2 14116473 Huỳnh Duy Khánh Nam 25/04/1995 DH14NTNT 137 2.24 Trung bình

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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2.0

Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14QMNT (DH14QMNT)

135

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 14149417 Huỳnh Thị Nhân Tính Nam 02/10/1996 DH14QMNT 135 2.74 Khá

2 14149386 Nguyễn Quách ý Nhi Nam 04/06/1995 DH14QMNT 135 2.60 Khá

3 14149390 Phan Hiếu Phong Nam 23/10/1996 DH14QMNT 136 2.73 Khá

4 14149380 Trần Thị Tuyết Ngân Nữ 26/11/1996 DH14QMNT 135 3.00 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14QT& DH14QTNT (DH14QTNT)

135

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 14122461 Nguyễn Thị ánh Dung Nữ 10/10/1994 DH14QTNT 135 3.17 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14TYNT (DH14TYNT)

165

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 14112598 Cao Thị Yến Nhì Nữ 17/07/1996 DH14TYNT 166 2.84 Khá

2 14112593 Đỗ Thị Thúy Nga Nữ 13/11/1996 DH14TYNT 166 3.10 Khá

3 14112617 Lê Diệp Tân Nam 20/10/1996 DH14TYNT 166 3.09 Khá

4 14112547 Trần Duy Anh Nam 14/04/1996 DH14TYNT 166 2.72 Khá

5 14112619 Nguyễn Thu Thanh Nam 18/11/1996 DH14TYNT 166 2.89 Khá

6 14112604 Phạm Hữu Phú Nam 15/09/1996 DH14TYNT 166 2.92 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15NTNT  (DH15NTNT)

135

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 15116215 Đinh Văn Thanh Thanh Trọng Nam 12/04/1994 DH15NTNT 136 2.67 Khá

2 15116233 Trần Thị Tuyết Trinh Nữ 06/10/1996 DH15NTNT 136 2.72 Khá

3 15116214 Trần Thị Kim Thủy Nữ 12/10/1997 DH15NTNT 136 2.74 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........


